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YÊU CẦU BÁO GIÁ
[bookmark: _GoBack]Về việc cung cấp hàng hoá dùng cho chấn thương, chỉnh hình

                         Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn cho gói thầu mua sắm hàng hoá dùng cho chấn thương, chỉnh hình với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
2. Người tiếp nhận báo giá: Ông Hoàng Quý Đôn, nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0912272136, email: Anhdonvt@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. 
Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Nhận qua email: Anhdonvt@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h, ngày 22 tháng 12 năm 2023 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 02 tháng 01 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2024
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế:
	TT
	Danh mục
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lương/khối lượng
	Đơn vị tính

	1

	Chỉ khâu thép các cỡ 
	Có tối thiểu 2 cỡ trong khoảng đường kính ≤ 0,8 - ≥1,0mm, dài ≥10 mét, thép mềm dẻo. Chất liệu thép y tế không gỉ. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương, hoặc cao hơn.
	10
	Cuộn

	2
	Nẹp bản rộng xương đùi các cỡ
	Nẹp có ≥ 7 cỡ liên tiếp khác nhau trong khoảng chiều dài ≤ 100 mm - ≥ 270 mm, dày 5 mm ± 10%, rộng 16 mm ± 10%, sử dụng vít xương cứng đường kính thân 4,5 mm. 
Chất liệu thép y tế không gỉ hoặc tốt hơn. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, hoặc cao hơn.
	03
	Cái

	3
	Nẹp bản hẹp xương cẳng chân
	Nẹp có ≥ 7 cỡ liên tiếp khác nhau trong khoảng chiều dài ≤ 100 mm - ≥ 240 mm, dày 4 mm ± 10%, rộng 13 mm ± 10%, sử dụng vít xương cứng đường kính thân 4,5 mm. 
Chất liệu thép y tế không gỉ hoặc tốt hơn. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, hoặc cao hơn.
	05
	Cái

	4
	Nẹp mắt xích thẳng các cỡ
	Nẹp mắt xích thẳng có ≥ 7 cỡ liên tiếp khác nhau trong khoảng chiều dài ≤ 50 mm - ≥ 160 mm, dày 2,5 mm ± 10%, rộng 10 mm ± 10%, sử dụng vít xương cứng đường kính thân 3,5 mm. 
Chất liệu thép y tế không gỉ hoặc tốt hơn. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, hoặc cao hơn.
	20
	Cái

	5
	Nẹp đầu trên xương đùi các cỡ
	Nẹp có ≥ 8 cỡ liên tiếp khác nhau trong khoảng chiều dài ≤ 125 mm - ≥ 280 mm. Phần thân nẹp rộng 16mm ± 10%, dày 5mm ± 10%. Nẹp sử dụng vít xương cứng đường kính thân 4,5 mm và vít xương xốp đường kính thân 6,5 mm. 
Chất liệu thép y tế không gỉ hoặc tốt hơn. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, hoặc cao hơn.
	05
	Cái

	6
	Nẹp đầu trên xương cánh tay, các loại, các cỡ
	Nẹp trái, phải mỗi loại có ≥ 7 cỡ liên tiếp khác nhau trong khoảng chiều dài ≤ 75 mm - ≥ 150 mm. Phần thân nẹp rộng 11 mm ± 10%, dày 2,5 mm ± 10%. Nẹp sử dụng vít xương cứng đường kính thân 3,5 mm và vít xương xốp đường kính thân 4,5 mm. 
Chất liệu thép y tế không gỉ hoặc tốt hơn. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, hoặc cao hơn.
	02
	Cái

	7
	Nẹp đầu dưới xương chày các loại, các cỡ
	Nẹp trái, phải mỗi loại có ≥ 4 cỡ liên tiếp khác nhau trong khoảng chiều dài ≤ 125 mm - ≥ 265 mm. Phần thân nẹp rộng 13 mm ± 10%, dày 4 mm ± 10%. Nẹp sử dụng vít xương cứng đường kính thân 4,5 mm và vít xương xốp đường kính thân 6,5 mm. 
Chất liệu thép y tế không gỉ hoặc tốt hơn. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, hoặc cao hơn. 
	05
	Cái

	8
	Nẹp đầu trên xương chày các loại, các cỡ
	Nẹp trái, phải mỗi loại có ≥ 4 cỡ liên tiếp khác nhau trong khoảng chiều dài ≤ 126 mm - ≥ 250 mm. Phần thân nẹp rộng 13 mm ± 10%, dày 4 mm ± 10%. Nẹp sử dụng vít xương cứng đường kính thân 4,5 mm và vít xương xốp đường kính thân 6,5 mm. 
Chất liệu thép y tế không gỉ hoặc tốt hơn. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, hoặc cao hơn.
	05
	Cái

	9
	Vít xương cứng đường kính 3,5 mm các cỡ
	Đường kính thân vít 3,5 mm, có các cỡ dài ≤ 12 mm - ≥ 70 mm, bước tăng chiều dài ≤ 3 mm. Vít sử dụng phù hợp với các loại nẹp bắt vít xương cứng đường kính thân 3,5 mm. 
Chất liệu thép y tế không gỉ hoặc tốt hơn. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, hoặc cao hơn.
	130
	Cái

	10
	Vít xương cứng đường kính 4,5 mm các cỡ
	Đường kính thân vít 4,5 mm, có các cỡ dài ≤ 20 - ≥ 70 mm, bước tăng chiều dài ≤ 3 mm. Vít sử dụng phù hợp với các loại nẹp bắt vít xương cứng đường kính thân 4,5 mm. 
Chất liệu thép y tế không gỉ hoặc tốt hơn. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, hoặc cao hơn.
	110
	Cái

	111
	Vít xương xốp đường kính 4,5 mm các cỡ
	Đường kính thân vít 4,5 mm, có các cỡ dài ≤ 16 - ≥ 60 mm, bước tăng chiều dài ≤ 3 mm. Vít sử dụng phù hợp với các loại nẹp bắt vít xương xốp đường kính thân 4,5 mm. 
Chất liệu thép y tế không gỉ hoặc tốt hơn. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, hoặc cao hơn.
	15
	Cái

	12
	Vít xương xốp đường kính 6,5 mm các cỡ
	Đường kính thân vít 6,5 mm, có các cỡ dài ≤ 30 mm - ≥ 120 mm, bước tăng chiều dài ≤ 5 mm. Vít sử dụng phù hợp với các loại nẹp bắt vít xương xốp đường kính thân 6,5 mm. 
Chất liệu thép y tế không gỉ hoặc tốt hơn. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, hoặc cao hơn.
	45
	Cái

	13
	Đinh Kirschner các loại, các cỡ
	Đinh có ≥ 5 cỡ liên tiếp khác nhau trong khoảng đường kính ≤ 1,0 mm - ≥ 3,0 mm, dài từ ≤ 280 mm đến ≥ 310 mm, một đầu nhọn. 
Chất liệu thép y tế không gỉ hoặc tốt hơn. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương, hoặc cao hơn.
	10
	Cái


2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:
- Địa điểm giao hàng: Tại Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
- Chi phí, vận chuyển và bảo quản hàng hoá: Do bên cung cấp hàng hoá chịu trách nhiệm.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ngay sau khi ký kết hợp đồng
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 01 lần khi hai bên hoàn thành việc giao nhận hàng hoá và các giấy tờ pháp lý liên quan tới hàng hoá mà hai bên thoả thuận trong hợp đồng.
 
	
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HƯNG YÊN
Phó giám đốc Hoàng Quốc Khái Đã ký

























